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Abstract. Tổng quan về phức chất của Ni(II) với một số dẫn xuất thế N(4) 

Thiosemicacbazon Pyruvic: Thiosemicacbazit và dẫn xuất của nó; Một số 

ứng dụng của Thiosemicacbazon và phức chất của chúng; Giới thiệu chung 

về Niken; Các phương pháp nghiên cứu phức chất; Thăm dò hoạt tính sinh 

học của các chất; Phân tích hàm lượng niken trong phức chất. Tiến hành thực 

nghiệm: Phương pháp nghiên cứu và kĩ thuật thực nghiệm; Các điều kiện ghi 

phổ. Trình bày kết quả và thảo luận: Kết quả phân tích hàm lượng kim loại 

trong phức chất; Phổ hồng ngoại của các phối tử H2thpy, H2mthpy, 

H2pthpy, H2athpy và phức chất của chúng với Ni(II); Kết quả phân tích phổ 

khối l¬ượng của Ni(mthpy)NH3; Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton và 13C 

của các phối tử H2thpy, H2mthpy, H2pthpy và H2athpy; Phổ cộng hưởng từ 

1H và 13C của các phức chất Ni(thpy)NH3, Ni(mthpy)NH3 và 

Ni(athpy)NH3 và Ni(pthpy)NH3; Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật 

kiểm định của các phối tử và phức chất. 
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Content 

Các đề tài trong lĩnh vực nghiên cứu các phức chất của thiosemicacbazit và 

thiosemicacbazon với các kim loại chuyển tiếp rất phong phú bởi sự đa dạng về 

thành phần, cấu tạo, kiểu phản ứng của các thiosemicacbazon. 

Từ năm 1969, sau khi phát hiện phức chất cis-platin [Pt(NH3)2Cl2] có hoạt tính 

ức chế sự phát triển ung thư thì nhiều nhà hoá học và dược học chuyển sang nghiên 

cứu hoạt tính sinh học của các thiosemicacbazon cũng như phức chất của chúng. 

Trong số các loại phức chất được nghiên cứu, phức chất của thiosemicacbazon và 

dẫn xuất của thiosemicacbazon đóng vai trò quan trọng [3,10,16,27]. 

Các nghiên cứu hiện nay tập trung chủ yếu vào việc tổng hợp mới các 

thiosemicacbazon, dẫn xuất của thiosemicacbazon và phức chất của chúng với các 

ion kim loại khác nhau, nghiên cứu cấu tạo của phức chất sản phẩm bằng các 

phương pháp khác nhau và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng. Trong một số 

công trình gần đây, ngoài hoạt tính sinh học người ta còn khảo sát một số tính chất 

khác của thiosemicacbazon như tính chất điện hoá, hoạt tính xúc tác, khả năng ức 

chế ăn mòn kim loại… 

Mục tiêu của việc khảo sát hoạt tính sinh học là tìm kiếm được các hợp chất có 

hoạt tính cao đồng thời đáp ứng tốt nhất các yêu cầu sinh – y học khác như không 

độc, không gây hiệu ứng phụ, không gây hại cho các tế bào lành để dùng làm thuốc 

chữa bệnh cho người và vật nuôi. 

Xuất phát từ mục đích trên, em chọn đề tài: 

                 “Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Ni(II) với một số dẫn 

xuất thế N
(4)

-thiosemicacbazon pyruvic” 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 

 

1.1. THIOSEMICACBAZIT VÀ DẪN XUẤT CỦA NÓ 

1.1.1. Thiosemicacbazit và thiosemicacbazon 

Thiosemicacbazit là chất rắn kết tinh màu trắng, nóng chảy ở 181-183
0
C. Kết 

quả nghiên cứu nhiễu xạ tia X cho thấy phân tử có cấu trúc như sau: 

a c

b

d

(1)

(2)

(4)

MËt ®é ®iÖn tÝch 

a=118.8

b=119.7

c=121.5

d=122.5

N    = -0.051

N    =  0.026

C    = -0.154

N    =  0.138

S    = -0.306

(1)

(2)

(4)

o

o

o

o

Gãc liªn kÕt

S

NH

C

NH
2

NH
2

 

Khi phân tử thiosemicacbazit hay sản phẩm thế của nó ngưng tụ với các hợp 

chất cacbonyl sẽ tạo thành các hợp chất thiosemicacbazon theo sơ đồ 1.1: (R’’: H, 

CH3, C3H5, C6H5….) 
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

 

       Sơ đồ 1.1. Ngưng tụ thiosemicacbazit hay sản phẩm thế của nó  
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1.2. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THIOSEMICACBAZON VÀ PHỨC CHẤT 

CỦA CHÚNG: 

Các phức chất của kim loại chuyển tiếp nhóm VIIIB và thiosemicacbazon 

được quan tâm nhiều không chỉ do ý nghĩa khoa học mà còn do khả năng tiềm ẩn 

những ứng dụng to lớn của nó trong thực tiễn. 

Hiện nay người ta có xu hướng nghiên cứu các phức chất trên cơ sở 

thiosemicacbazon với mong muốn tìm kiến được hợp chất có hoạt tính sinh học cao, 

ít độc hại để sử dụng trong y dược. 

Hoạt tính sinh học của các thiosemicacbazon được phát hiện đầu tiên bởi 

Domagk. Khi nghiên cứu các hợp chất thiosemicacbazon ông đã nhận thấy một số 

các hợp chất thiosemicacbazon có hoạt tính kháng khuẩn [3]. Sau phát hiện của 

Domagk, hàng loạt các công trình nghiên cứu của các tác giả [10,11,17,32] cũng 

đưa ra kết quả nghiên cứu của mình về hoạt tính sinh học của thiosemicacbazit, 

thiosemicacbazon cũng như phức chất của chúng. Tác giả [35] cho rằng tất cả các 

thiosemicacbazon của dẫn xuất thế ở vị trí para của benzanđehit đều có khả năng 

diệt vi trùng lao. Trong đó p-axetaminobenzandehit thiosemicacbazon (thiaceton-

TB1) được xem là thuốc chứa bệnh lao hiệu nghiệm nhất hiện nay: 

NHCCH
3

CH N NH C NH
2

O S
(TB1)

 

Ngoài TB1, các thiosemicacbazon của pyridin-3, 4-etylsunfobenzandehit 

(TB3) và piridin-4 cũng đang được sử dụng trong y học chữa bệnh lao. 

Thiosemicacbazon istatin được dùng để chữa bệnh cúm, đậu mùa và làm thuốc sát 

trùng. Thiosemicacbazon của monoguanyl hidrazon có khả năng diệt khuẩn gam 

dương….Phức chất của thiosemicacbazit với các muối clorua của mangan, niken, 

coban đặc biệt là kẽm được dùng làm thuốc chống thương hàn, kiết lị, các bệnh 

đường ruột và diệt nấm [1]. Phức chất của Cu (II) với thiosemicacbazit có khả năng 

ức chế sự phát triển của tế bào ung thư [28]. 
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Các tác giả [11,17] đã nghiên cứu và đưa ra kết luận cả phối tử và phức chất 

Pd (II) với 2-benzoylpyridin 4-phenyl thiosemicacbazon và Pd (II), Pt (II) với 

pyridin 2-cacbaldehit thiosemicacbazon đều có khả năng chống lại các dòng tế bào 

ung thư như MCF-7, TK-10, UACC-60, trong số các phức chất đó thì phức của Pd 

(II) với 2-benzoylpyridin 4-phenyl thiosemicacbazon có giá trị GI50 (nồng độ ức 

chế tế bào phát triển một nửa) thấp nhất trong 3 dòng được chọn nghiên cứu. 

Ở Việt Nam, các hướng nghiên cứu gần đây cũng tập trung nhiều vào việc 

thử hoạt tính sinh học của các thiosemicacbazon và phức chất của chúng với kim 

loại chuyển tiếp như Cu, Mo, Ni,…Tác giả [1] đã tổng hợp và thăm dò hoạt tính 

sinh học của thiosemicacbazit, thiosemicacbazon salixylandehit (H2thsa), 

thiosemicacbazon istatin (H2this) và phức chất của chúng. Kết quả đều cho thấy khả 

năng ức chế sự phát triển khối u của cả 2 phức chất Cu(Hthis)Cl và Mo(Hthis)Cl 

đem thử, nó giúp làm giảm mật độ tế bào ung thư, giảm tổng số tế bào, từ đó làm 

giảm chỉ số phát triển u. Khả năng ức chế tế bào ung thư Sarcomar TG180 trên 

chuột trắng Swiss của Cu(Hthis)Cl là 43,99% và của Mo(Hthis)Cl là 36,8%. 

1.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT: 

Phƣơng pháp phổ hấp thụ hồng ngoại: 

            Phƣơng pháp phổ cộng hƣởng từ hạt nhân 
1
H và 

13
C. 

Phƣơng pháp phổ khối lƣợng. 

1.4. THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHẤT: 

Phƣơng pháp thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định: 

Ho¹t tÝnh kh¸ng vi sinh vËt kiÓm ®Þnh ®­îc thùc hiÖn dùa trªn ph­¬ng ph¸p 

pha lo·ng ®a nång ®é. §©y lµ ph­¬ng ph¸p thö ho¹t tÝnh kh¸ng vi sinh vËt kiÓm ®Þnh 

vµ nÊm nh»m ®¸nh gi¸ møc ®é kh¸ng khuÈn m¹nh yÕu cña c¸c mÉu thö th«ng qua 

c¸c gi¸ trÞ thÓ hiÖn ho¹t tÝnh lµ MIC (Minimum inhibitor concentration - nång ®é øc 

chÕ tèi thiÓu), IC50 (50% inhibitor concentration  - nång ®é øc chÕ 50%), MBC 

(Minimum bactericidal concentration - nång ®é diÖt khuÈn tèi thiÓu).  

C¸c chñng vi sinh vËt kiÓm ®Þnh 
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 Bao gåm nh÷ng vi khuÈn vµ nÊm kiÓm ®Þnh g©y bÖnh ë ng­êi:  

* Vi khuÈn gram (+) 

      - Bacillus subtilis  - Staphylococcus aureus:   - Lactobacillus fermentum:  

* Vi khuÈn gram (-) 

   - Escherichia coli:   - Pseudomonas aeruginosa:  - Salmonella enterica:  

* Nấm     Candida albicans:  

             

CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM 

 

2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu và kỹ thuật thực nghiệm 

        2.1.1. Tổng hợp phối tử:Các phối tử được tổng hợp theo sơ đồ chung như sau: 

 

 

     

Trong nước           

 

 

   

NH2 N

H

C NHR

S  

       R: H hoặc CH3, C3H5, C6H5  

 

          Trong nước, pH: 1     2    

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ chung tổng hợp các phối tử thiosemicacbazon và phối tử 

N
(4)

-metyl thiosemicacbazon 

 

 

a. Tổng hợp thiosemicacbazon pyruvic (H2thpy) 

b. Tổng hợp N
(4)

-metyl thiosemicacbazon pyruvic (H2mthpy) 

c. Tổng hợp N
(4)

 -allyl thiosemicacbazon pyruvic (H2athpy) 

d. Tổng hợp N
(4)

-phenyl thiosemicacbazon pyruvic (H2mthpy) 

 

O

C

OH

C

CH
3

O

C N

R

R

NH C NHR

S  

= 

O

C

OH

C

CH
3

O
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pH: 9-10 

Sau khi lọc rửa xong và làm khô trong bình hút ẩm, thử sơ bộ độ tan của các 

phối tử ta thu được bảng sau: 

Bảng 2.1: Bảng  độ tan của các phối tử  

STT Tên phối tử Ký hiệu Màu sắc Dung môi hoà tan 

1 thiosemicacbazon pyruvic H2thpy trắng ngà rượu, axeton, MF,… 

2 N
(4)

-metyl thiosemicacbazon pyruvic H2mthpy trắng ngà rượu, axeton, MF,… 

4 N
(4)

-phenyl thiosemicacbazon pyruvic H2pthpy trắng ngà rượu, axeton, MF,… 

5 N
(4)

-allyl thiosemicacbazon pyruvic H2athpy trắng ngà rượu, axeton, MF,… 

 

2. 1.2 Tổng hợp các phức chất: 

Các phức chất được tổng hợp theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

        (R: H, CH3, C6H5) 

      Trong dung môi etanol 

 

 

       Trong nước, dung dịch NH3 

            Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổng hợp phức chất của Ni(II) với các phối tử. 

 

a. Tổng hợp phức chất của Ni(II) với thiosemicacbazon pyruvic: 

Ni(thpy)NH3  

b. Tổng hợp phức chất của Ni(II) với N
(4)

-metyl thiosemicacbazon pyruvic: 

Ni(mthpy)NH3 

c. Tổng hợp phức chất của Ni(II) với N
(4)

-allyl thiosemicacbazon pyruvic: 

Ni(athpy)NH3 

d. Tổng hợp phức chất của Ni(II) với N
(4)

-phenyl thiosemicacbazon 

pyruvic: Ni(pthpy)NH3 

Bảng 2.2: Bảng  độ tan của các phức chất. 

 

Dung dịch NiCl2 

 

Phức chất của Ni(II) với 

các phối tử 

 
 

O

C

OH

C

CH
3

O

C N

R

R

NH C NHR

S  

= 



 8 

STT Phức chất Màu sắc Dung môi hoà tan 

1 Ni(thbz)2 Xanh xám Axeton, DMF, CHCl3,… 

2 Ni (mthpy)NH3 Xanh xám Axeton, DMF, CHCl3,… 

3 Ni (pthpy)NH3 Xanh xám Axeton, DMF, CHCl3,… 

4 Ni (mthpy)NH3 Xanh xám Axeton, DMF, CHCl3,… 

 

2.2. Các điều kiện ghi phổ: 

Phổ hấp thụ hồng ngoại của chất được ghi trên máy quang phổ FR/IR 08101 

trong vùng 4000-400cm
-1

 của hãng Shimadzu tại Viện hoá học, Viện Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam. Mẫu được chế tạo bằng phương pháp ép viên với KBr 

Phổ cộng hưởng từ H-NHM và C-NMR của phức chất được ghi trên máy 

Brucker-500MHz ở 300K trong dung dịch d6-DMSO tại Viện Hoá học 

Phổ khối lượng được ghi trên máy LC-MSD-Trap-SL tại Phòng cấu trúc viện 

hoá học. Các mẫu phân tích trong luận văn được đo trong điều kiện như sau: vùng 

đo m/z: 50-2000, áp suất phun mù 30psi, tốc độ khí làm khô 8 lít/phút, nhiệt độ làm 

khô 325
0
C; tốc độ thổi khí 0,4ml/phút, chế độ đo positive. 

 

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: 

 

3.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÀM LƢỢNG KIM LOẠI TRONG  PHỨC 

CHẤT: 

Sau khi tiến hành phân tích hàm lượng ion kim loại trong phức chất và bằng 

cách tính toán theo công thức, tôi thu được bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích hàm lượng kim loại trong các phức chất 

STT Phức chất 
Hàm lượng ion kim loại 

Công thức giả định 
LT(%) TN(%) 

1 Ni(thpy)NH3 24,79 24,13 NiC4H8N4O2S 

2 Ni(mthpy)NH3 23,39 22,89 NiC5H10N4O2S 

3 Ni(athpy)NH3 21,17 21,59 NiC7H12N4O2S 
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Kết quả phân tích hàm lượng của các kim loại trong phức chất theo công 

thức giả định và theo thực tế khá phù hợp nhau. Để khẳng định công thức giả định 

của các phức chất cũng như công thức cấu tạo của các phức chất chúng tôi tiếp tục 

nghiên cứu phối tử và phức chất bằng các phương pháp vật lí và hóa lí hiện đại. 

3.2  Phổ hồng ngoại của các phối tử H2thpy, H2mthpy, H2pthpy và H2athpy và 

phức chất của chúng với Ni(II) 

Công thức cấu tạo của axit pyruvic và hai dạng tồn tại của các phối tử 

H2thpy, H2mthpy, H2athpy và H2pthpy là:  

 

 

 

     Axit pyruvic 

  

 

 Dạng thion                                                       Dạng thiol  

 

 

Bảng 3.2.  Một số dải hấp thụ đặc trưng trong phổ của H2thpy, H2mthpy, H2athpy, 

H2pthpy và phức chất tương ứng với Ni(II) 

Hợp chất 
Dải hấp thụ (cm

-1
) 

(OH) (NH) (COO) (N
(2)

=C) (C=N
(1

) (CNN) (C=S) 

H2thpy 3405 
3292, 

3207 
1732 - 1512 1426 858 

4 Ni(pthpy)NH3 18,71 18,26 NiC10H12N4O2S 

(R là : H, CH3, C3H5 hoặc C6H5) 
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Ni(thpy)NH3 - 

3385, 

3335, 

3199 

1632 1632 1499 1499 790 

H2mthpy 3312 3213 1714 - 1563 1505 856 

Ni(mthpy)NH3 - 
3358, 

3179 
1654 1605 1527 1527 820 

H2athpy 3452 
3345, 

3160 
1701 - 1540 1437 949 

Ni(athpy)NH3 - 3290 1623 1623 1536 1506 882 

H2pthpy 3326 3132 1701 - 1594 1436 830 

Ni(pthpy)NH3 - 

3326, 

3240, 

3175 

1623 1623 1538 1504 758 

 

Như vậy từ những phân tích phổ hồng ngoại có thể nhận định liên kết giữa 

phối tử và phức chất được hình thành qua nguyên tử O, N
(1) 

và S. Mô hình tạo phức 

của các phối tử được chỉ ra ở hình dưới đây:  

 

 

 

 

 

3.3. Kết quả phân tích phổ khối lƣợng của Ni(mthpy)NH3 

Bảng 3.3.  Cường độ tương đối trong cụm pic đồng vị của phức chất Ni(mthpy)NH3 

NiC5H10N4O2S 

 

m/z Cường độ tương đối 

Lý thuyết Thực tế 

248 100 100 

249 7.88 12.18 

250 43.34 36.95 
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251 5.02 7.68 

252 7.39 4.18 

253 0.64 0.68 

254 1.63 2.07 

255 0.13 0.71 

256 0.07 0.82 

 

3.4. Phổ cộng hƣởng từ 
1
H và 

13
C của các phối tử H2thpy, H2mthpy, H2pthpy 

và H2athpy. 

3.4.1. Phổ cộng hƣởng từ 
1
H của các phối tử Ni(thpy)NH3, Ni(mthpy)NH3, 

Ni(athpy)NH3 và Ni(pthpy)NH3. 

Bảng 3.10. Các tín hiệu trong phổ cộng hưởng từ  proton của phối tử 

 H2thpy, H2mthpy, H2athpy và H2pthpy 

Quy kết 

 

Vị trí, ppm 

H2thpy H2mthpy H2athpy H2pthpy 

OH 12,11(s,1) 12,07 (s,1) 12,16 (s,1) 12,28 (s,1) 

N
(2)

H 10,65(s,1) 10,72 (s,1) 10,77 (s,1) 11,03 (s,1) 

N
(4)

H 8,6 (d,2) 9,11 (s,1) 9,31 (t,1) 10,68 (s,1) 

H ortho - - - 7,50 (d,2) 

H meta  - - - 7,42 (d,2) 

H para - - - 7,26 (t,1) 

CH  - - 5,90 (m,1) - 

= CH2 - - 5,16 (m,2) - 

CH2 - - 4,23 (t,2) - 

CH3 (- N
4
) - 2,98 (s,3) - - 

CH3 (py) 2,08(s,3) 2,08 (s,3) 2,08 (s,3) 2,15 (s,3) 

 

        3.4.2. Phổ cộng hƣởng từ hạt nhân 
13

C của các phối tử H2thpy,  

H2mthpy, H2pthpy và H2athpy 

Bảng 3.17. Bảng quy kết các pic trong phổ CHTN - 
13

C của các  
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phối tử H2thpy, H2mthpy, H2pthpy và H2athpy 

Hợp chất 
Vị trí, ppm 

H2thpy H2mthpy H2athpy H2pthpy 

C = S  179,85 178,94 179,02 177,63 

COOH 164,81 164,81 165,31 164,67 

C = N 138,67 138,10 139,03 138,45 

C vòng benzen  - - 139,23; 128,37; 

128,17;125,99 

CH - - 134,77 - 

=CH2 - - 116,54 - 

CH2 - - 46,55 - 

C (CH3- N
4
) - 30,82 - - 

C (CH3-py) 12,10 12,02 12,63 12,35 

 

Như vậy kết hợp phổ cộng
 
hưởng từ proton  với 

13
C của các phối tử chúng tôi 

có thể khẳng định phối tử đã được hình thành và có dạng: 

 

R: H, CH3, C3H5, C6H5 

 

3.5. Phổ cộng hƣởng từ 
1
H và 

13
C của các phức chất Ni(thpy)NH3, 

Ni(mthpy)NH3 và Ni(athpy)NH3 và Ni(pthpy)NH3 

                3.5.1. Phổ cộng hƣởng từ 
1
H của các phức chất Ni(thpy)NH3, 

Ni(mthpy)NH3 và Ni(athpy)NH3 và Ni(pthpy)NH3 
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 14 

Bảng 3.18. Các tín hiệu trong phổ cộng hưởng từ 
1
H của phức chất 

Ni(thpy)NH3; Ni(mthpy)NH3; Ni(athpy)NH3; Ni(pthpy)NH3 

 

Hợp chất Vị trí, ppm 

OH N
(2)

H N
(4)

H H ortho H meta H para CH = CH2 CH2 CH3(-N
4
) CH3 (py) H(NH3) 

H2thpy 12,11

(s,1) 

10,65 

(s,1) 

8,60 

(d,2) 

       2,08(s,3)  

Ni(thpy)NH3   7,60(s,2)        1,77(s,3) 1,92(s,1,5) 

H2mthpy 12,07

(s,1) 

10,72 

(s,1) 

9,11 

(s,1) 

      2,98(s,3) 2,08(s,3)  

Ni(mthpy)NH3   7,80(s,1)       2,73(s,3) 1,82(s,3) 2,73(s,3) 

H2athpy 12,16

(s,1) 

10,77 

(s,1) 

9,31 

(t,1) 

   5,90 

(m,1) 

5,16 

(m,2) 

4,23 

(t,2) 

 2,08(s,3)  

Ni(athpy)NH3   8,02 

(s,1) 

   5,78 

(m,1) 

5,09 

(m,2) 

3,78 

(s,2) 

 1,80(s,3) 1,95(s,3) 

H2pthpy 12,28

(s,1) 

11,03 

(s,1) 

10,68 

(s,1) 

7,50 

(d,2) 

7,42 

(d,2) 

7,26 

(t,1) 

    2,15(s,3)  

Ni(pthpy)NH3   9,95 

(s,1) 

7,59 

(s,2) 

7,28 

(t,2) 

6,98 

(t,1) 

    1,94(s,6) 
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Từ những phân tích trên đây ta thấy sự tạo phức đã được tạo thành với bộ 

nguyên tử cho là N
1
,
 
S, O và NH3.  

 

3.5.2 Phổ cộng
 
hƣởng từ hạt nhân 

13
C của các phức chất Ni(thpy)NH3, 

Ni(mthpy)NH3 và Ni(athpy)NH3 và Ni(pthpy)NH3. 

Từ tất cả các kết quả đã phân tích chúng tôi đƣa ra công thức cấu tạo 

chung của các phức chất nhƣ sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

R: H, CH3, C3H5, C6H5 

3.6. Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các phối tử và phức 

chất 

 

Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định đối với 9 mẫu gồm 1 mẫu 

muối, 4 mẫu phối tử và 4 mẫu phức chất của 4 phối tử đó với Ni(II) trên 3 dòng vi 

khuẩn Gram (+), 3 dòng vi khuẩn Gram (-) và 1 dòng nấm được liệt kê trong bảng 

20. Qua bảng ta thấy cả muối, phối tử và phức chất đem thử đều chưa thể hiện hoạt 

tính kháng khuẩn ở các nồng độ đem thử. 



Luận văn thạc sĩ – Tổng hợp và nghiên cứu Phức chất của Ni(II). 
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Bảng 20 :Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định 

TT Tên mẫu 

Giá trị 

IC50, 

MIC, 

MBC 

(g/ml) 

Tên chủng vi sinh vật kiểm định 

Gram (+) Gram (-) Nấm 

Lactobacillus 

fermentum 

Bacillus 

subtilis 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella 

enterica 

Escherichia 

coli 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Candida 

albican 

1 NiCl2 IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

2 H2thpy IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

3 Ni(thpy)NH3 IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

4 H2mthpy IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

5 Ni(mthpy)NH3 IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

6 H2athpy IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

7 Ni(athpy)NH3 IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

8 H2pthpy IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

9 Ni(pthpy)NH3 IC50 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 
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KẾT LUẬN: 

 

1. Đã tổng hợp được 4 hợp chất thiosemicacbazon: thiosemicacbazon 

pyruvic(H2thpy), 4-metyl thiosemicacbazon pyruvic (H2mthpy), 4-phenyl 

thiosemicacbazon pyruvic (H2pthpy), allyl thiosemicacbazon pyruvic (H2athpy) và 

các phức chất tương ứng của chúng với Ni.  

2. Kết quả phân tích hàm lượng kim loại, phân tích cộng hưởng từ hạt nhân 

và phổ khối cho thấy các phức chất có thành phần ứng với công thức phân tử 

Ni(thpy)2NH3; [NiC4H8N4O2S] ;    Ni(pthPy)2NH3;  [NiC5H10N4O2S];      

Ni(mthPy)2NH3; [NiC7H12N4O2S]; Ni(athpy)2NH3;  [NiC10H12N4O2S]. 

3. Đã nghiên cứu các phức chất tổng hợp được bằng phương pháp phổ hấp 

thụ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton và phổ 
13

C. Kết quả thu được 

cho thấy H2thpy, H2mthpy, H2athpy, H2pthpy  liên kết với Ni qua N
(1)

 ;O và S;  

4. Đã nghiên cứu phức chất tổng hợp được bằng phương pháp phổ khối 

lượng. Kết quả cho thấy phức chất tổng hợp được bền trong điều kiện ghi phổ. Kết 

quả thu được xác nhận phức chất là đơn nhân. Khối lượng phân tử hoàn toàn phù 

hợp với công thức phân tử dự kiến. 

Đã sử dụng phần mềm isotope disstribution calculator để tính toán cường dộ 

tương đối của các pic đồng vị của phân tử phức chất. Kết quả thu được khá phù hợp 

giữa thực tế và lý thuyết. 

5. Bước đầu đã thử hoạt tính kháng khuẩn của một số phối tử và phức chất 

trên 7 chủng vi khuẩn thuộc cả hai loại gram (+) và gram (-). Kết quả chưa thấy  

phức  nào  có khả năng diệt khuẩn đối với một số chủng khuẩn đem thử.  
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